
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Ngành trúng tuyển
Trúng tuyển theo 

NV

1 5 Nguyễn Phúc Hiếu 12/05/1997 241514362 XD NV2

2 7 Bùi Văn Đỉnh 05/06/1992 245184259 XD NV2

3 9 Nguyễn Đức Thịnh 08/09/1996 231050317 XD NV2

4 10 Đỗ Văn Hướng 19/07/1994 231460472 SXCT NV1

5 12 Trịnh Văn An 16/04/1994 225658582 SXCT NV1

6 13 Nông Văn Việt 12/01/1991 233126798 SXCT NV1

7 16 Trần Công Minh 15/01/1999 191965311 SXCT NV1

8 20 Lê Huy Tưởng 05/06/1991 044091004394 SXCT NV1

9 22 Hồ Văn Tùng 22/04/1997 184265354 SXCT NV1

10 23 Nguyễn Đình Nhơn 20/07/1996 184272397 SXCT NV1

11 24 Nguyễn Văn Tịnh 15/05/1998 184302455 SXCT NV1

12 25 Trần Bá Bảo 15/08/1994 184016443 SXCT NV1

13 27 Lê Văn Cường 15/01/1997 184294611 SXCT NV1

14 33 Trần Đình Trưởng 18/07/2000 184422324 SXCT NV1

15 34 Nguyễn Thừa Nam 25/11/1993 184059908 XD NV2

16 40 Nguyễn Minh Tuấn 05/06/1998 187654523 SXCT NV1

17 54 Đỗ Văn Long 20/03/1998 174529494 SXCT NV1

18 62 Ngô Văn Anh 14/04/1996 095229144 SXCT NV1

19 66 Lê Duy Hậu 27/12/1998 071054112 SXCT NV1

20 69 Nguyễn Văn Hà 10/09/1993 036093008032 XD NV1

21 71 Nguyễn Văn Hà 27/10/1994 163198275 SXCT NV1

22 73 Phạm Văn Bảo 17/07/2000 036200000408 SXCT NV1

23 79 Hoàng Văn Tâm 12/12/1992 151948492 SXCT NV1

24 82 Vũ Đình Quân 08/07/1996 034096002283 SXCT NV1

25 85 Vũ Văn Thành 10/09/2000 026200000014 SXCT NV1

26 88 Trần Thanh Huấn 11/05/1997 030097004645 SXCT NV1

27 92 Triệu Văn Tuấn 20/06/1993 113488555 SXCT NV1

28 97 Triệu Ngọc Hoàng 27/07/1995 091746480 SXCT NV1

29 99 Trần Mạnh Khang 18/09/1996 035096003190 SXCT NV1

30 114 Phạm Văn Tài 27/08/1996 145812229 SXCT NV1

31 118 Bùi Văn Đóa 01/04/1993 033093005193 SXCT NV1

32 120 Đinh Tùng Sơn 20/09/1995 001095022782 XD NV2

33 121 Lê Hữu Tiến 23/02/1997 001097007696 SXCT NV1

34 123 Tôn Thành Vĩnh 02/03/1991 191754313 XD NV2

35 124 Lê Văn Tuấn 24/10/2000 184350569 SXCT NV1

36 133 Đỗ Việt Hưng 11/11/1999 132390598 SXCT NV1

37 134 Phạm Quang Huy 23/09/1999 152250403 XD NV2

* SXCT: Sản xuất chế tạo * NV: Nguyện vọng

* XD: Xây dựng
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